
I. KHÓA 2022: QĐ số 726/QĐ-ĐHSP, ngày 26/5/2026

1 Sư phạm Toán học 22ST1 54

2 Sư phạm Toán học 22ST2 49

3 Sư phạm Tin học 22SPT 19

4 Công nghệ thông tin 22CNTT1 39

5 Công nghệ thông tin 22CNTT2 50

6 Công nghệ thông tin (CLC) 22CNTTC 4

7 Sư phạm Vật lý 22SVL 49

8 Vật lý kỹ thuật 22CVK 4

9 Sư phạm Hóa học 22SHH 50

10 Sư phạm Khoa học tự nhiên 22SKT1 57

11 Sư phạm Khoa học tự nhiên 22SKT2 56

12 Hóa học (Hóa dược) 22CHD 27

13 Sư phạm Sinh học 22SS 19

14 Quản lý TN - MT 22CTM 9

15 Công nghệ sinh học 22CNSH 17

16 Sư phạm Ngữ văn 22SNV1 39

17 Sư phạm Ngữ văn 22SNV2 46

18 Văn học 22CVH 25

19 Văn hóa học 22CVHH 17

20 Báo chí 22CBC1 35

21 Báo chí 22CBC2 36

22 Báo chí (CLC) 22CBCC 3

23 Sư phạm Lịch sử 22SLS 43

24 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 22SLD1 34

25 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 22SLD2 42

26 Việt Nam học 22CVNH1 45

27 Việt Nam học 22CVNH2 50

28 Lịch sử 22CLS 8

29 Sư phạm Địa lý 22SDL 42

30 Địa lý học 22CDDL 38

31 Giáo dục Chính trị 22SGC 23

32 Giáo dục Công dân 22SCD 31

33 Tâm lý học 22CTL 44

B3-101
Sáng ngày 

19/6/2026
183

Nguyễn Thị Bích Huyền

Lê Anh Bảo Châu

Nguyễn Thị Bích Huyền

Lê Anh Bảo Châu

Chiều ngày 

19/6/2026
B3-101129

B3-102
Chiều ngày 

19/6/2026
216

Văn Thị Ngọc Trâm

Trần Thùy Trang

Văn Thị Ngọc Trâm

Trần Thùy Trang

199 B3-203

193 B3-203

Sáng ngày 

19/6/2026

Chiều ngày 

19/6/2026

Nguyễn Thị Lê Na

Nguyễn Linh

Nguyễn Thị Lê Na

Nguyễn Linh

PHỤ LỤC 01 - CẤP BẰNG THEO NGÀNH
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TT Ngành học Lớp SH

SỐ 

LƯỢNG
TỔNG

PHÒNG 

NHẬN 

BẰNG

CÁN BỘ CẤP BẰNG

(Kèm theo Thông báo số       /TB-ĐHSP ngày       tháng       năm 2026 của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng)

THỜI GIAN

215 B3-102
Sáng ngày 

19/6/2026
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TT Ngành học Lớp SH

SỐ 

LƯỢNG
TỔNG

PHÒNG 

NHẬN 

BẰNG

CÁN BỘ CẤP BẰNGTHỜI GIAN

34 Tâm lý học (CLC) 22CTLC 7

35 Công tác xã hội 22CTXH 24

36 Giáo dục Tiểu học 22STH1 46

37 Giáo dục Tiểu học 22STH2 45

38 Giáo dục Tiểu học 22STH3 48

39 Giáo dục Tiểu học 22STH4 48

40 Giáo dục Tiểu học 22STH5 46

41 Giáo dục Tiểu học 22STH6 50

42 Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học 22STC 53

43 Giáo dục Mầm non 22SMN1 47

44 Giáo dục Mầm non 22SMN2 49

45 Giáo dục Mầm non 22SMN3 48

46 Sư phạm Âm nhạc 22SAN 40

47 Giáo dục Thể chất 22SGT 11

1666

II. KHÓA 2021: QĐ số 725/QĐ-ĐHSP, ngày 26/5/2026

III. KHÓA 2020: QĐ số 724/QĐ-ĐHSP, ngày 26/5/2026

IV. KHÓA 2015 - 2019: QĐ số 719-723/QĐ-ĐHSP, ngày 26/5/2026

V. KHÓA 2020-CT2: QĐ số 727-728/QĐ-ĐHSP, ngày 26/5/2026

B3-101
Chiều ngày 

19/6/2026

Nguyễn Thị Bích Huyền

Lê Anh Bảo Châu

Chiều ngày 

19/6/2026
B3-101

Nguyễn Thị Bích Huyền

Lê Anh Bảo Châu
51

283 B3-202

B3-202

Sáng ngày 

19/6/2026

Chiều ngày 

19/6/2026

Nguyễn Minh Phong

Phạm Thị Ngọc Diệu

Nguyễn Minh Phong

Phạm Thị Ngọc Diệu

Tổng khóa 2020-CT2 3 3 B3-103
Chiều ngày 

19/6/2026

Đỗ Thị Kim Phượng

Trương Minh Tú

Tổng khóa 2015 - 2019 40 40 B3-103
Chiều ngày 

19/6/2026

Đỗ Thị Kim Phượng

Trương Minh Tú

THỜI GIAN CÁN BỘ CẤP BẰNG

Tổng khóa 2020 20 20 B3-103
Chiều ngày 

19/6/2026

TT Ngành học Lớp SH
SỐ 

LƯỢNG
TỔNG

PHÒNG 

NHẬN 

BẰNG

TT Ngành học

Ghi 

chú
TT Ngành học Lớp SH

SỐ 

LƯỢNG
TỔNG

PHÒNG 

NHẬN 

BẰNG

CÁN BỘ CẤP BẰNGTHỜI GIAN

Tổng khóa 2022

Ghi 

chú

197

Ghi 

chú

Đỗ Thị Kim Phượng

Trương Minh Tú

Lớp SH
SỐ 

LƯỢNG
TỔNG

PHÒNG 

NHẬN 

BẰNG

CÁN BỘ CẤP BẰNGTHỜI GIAN

83 83 B3-103
Sáng ngày 

19/6/2026

Đỗ Thị Kim Phượng

Trương Minh Tú
Tổng khóa 2021
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